
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 43 ĐT NXTC 12 tuần

1 2 63 8017 SSD độ III

1 3 64 7007 UBT > 20cm

17 4 43 2022 NXTC 14tuần

17 5 62 5005 SSD độ III 

17 6 47 1001 U hạ vị 20cm

18 7 65 4004 CIN 3

18 8 47 1011 UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

18 9 45 2022 UXTC 14 tuần

18 10 40 1001 NXTC 12 tuần + VS II

21 11 50 ĐT UXTC 12 tuần

21 12 45 2002 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

21 13 44 2002 UXTC 16 tuần

14 47 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

15 41 1021 NXTC 16 tuần

16 34 0000 NXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 70 5005 SSD độ III

1 2 59 5005 SSD độ III

1 3 26 2002 UBT(T) 12cm

17 4 66 8008 SSD độ III

17 5 50 2012 UBT 16cm/VMC Cắt TC + PP(P)

17 6 39 ĐT UXTC 11cm

18 7 39 2012 UBT  25cm/VMC UBT

18 8 52 2002 UXTC 14 tuần

T.HÒA + AN PHÚ.TT+ PHƢƠNG ANH.SB

TH.VÂN + BÍCH TY + BIÊN.SB

TH.VÂN + BÍCH TY + BIÊN.SB

BS SẢN A + VĂN + ĐÀO.SB(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + TRẦN ANH.SB

T.HÒA + NHU + AN PHÚ.TT 

T.HÒA + NHU + AN PHÚ.TT 

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + CHỈNH.SB(S)

M.LOAN + A.THƢ4 + XUÂN.SB

M.LOAN + A.THƢ4 + XUÂN.SB  

HƢNG.PNT + AN PHÚ.TT + AN.TT

HƢNG.PNT + AN PHÚ.TT + AN.TT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

NGỌC TRANG + TAM.TT + ĐOAN NGỌC.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

HỒ HOA + Q.HẢI + VĂN NGỌC.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + Q.HẢI

THÁI HÀ + HỒ HOA + Q.HẢI

Cắt HTTC + 2PP

Sửa thành trƣớc, sửa HA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt UBT + Mỏm cắt còn lại

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC, 2PP  TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 29/04/2012 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ SÁU

TRẦN THỊ HÒA NHÃ

LÊ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TỐN

TRẦN THỊ NÂU

BÙI THỊ THẢO VY

LÊ THỊ THUẨN

LÊ THỊ BẠCH THE

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ BÍCH

LÊ THỊ TUYẾT

LÊ THỊ TƢƠI

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ CÚC

LÊ THỊ TƢƠI

MAI THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ MAI

HỌ VÀ TÊN

PHAN THỊ ANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

MAI THỊ XUÂN THU

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ TUYỂN

2548

2621

2489

3015

2437

2414

2391

2550

SHC

2251

1308

1670

2257

2390

2983

85b

2553

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2406

2626

2430

2132

PM

Ngày: 23/04/2012 

Ngày: 24/04/2012 

2416

2190

2224

250b



18 9 38 2012 NXTC 14tuần

21 10 67 7017 UBT 2bên 5cm

21 11 55 1001 UXTC  18cm

21 12 45 2032 UXTC 15 tuần

21 13 40 1011 NXTC 16tuần

14 58 3013 UBT (P) 6cm

15 38 1031 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

16 30 0010 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 76 7027 SSD độ III

1 2 44 2012 UBT 2bên 4cm/VMC 2 lần

1 3 36 0000
UXTC 14 tuần

17 4 78 6006 SSD độ III + UBT(T) 7cm

17 5 54 7007 K NMTC gđ IA

17 6 51 4004 UXTC 16 tuần

17 7 38 2012 NXTC 14 tuần

18 8 73 5005 UBT (T) 5 cm

18 9 58 3003 SSD độ III

18 10 47 3003 UXTC 12 tuần

21 11 57 2012 UBT (T) 5 cm

21 12 48 3003 UXTC 16 tuần

21 13 44 ĐT UXTC 13 tuần

14 48 ĐT
UXTC 14 tuần

15 41 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

16 40 0000 NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 52 1001 UBT 2bên 10cm/VMC

1 2 42 ĐT NXTC 20tuần

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + GIANG.SB (C)

NHÀN + ÁI + TRÚC QUỲNH

NHÀN + ÁI + TRÚC QUỲNH     

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + H THỊNH + DUNG.SB(S)

V.HÒA + V.HÙNG + LINH.SB 

V.HÒA + V.HÙNG + LINH.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT 

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT 

PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT+ MAI.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

BS SẢN A + DIỆP.SB + DÕNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + LỊCH.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + LỊCH.SB  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + THỊ LỆ.SB

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + THỊ LỆ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + CHỌN + ĐẠT.SB(S)

TH.VÂN + BÍCH TY + BIÊN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + BÌNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + BÌNH.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP + Treo MC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

BN SẢN A

BN SẢN A

CHÂU THỊ DUNG

NGÔ THỊ KIM VUI

HỒ THỊ CHUYÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ CHI

LÊ THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ TÁM

TRẦN THỊ DIỄM

LÊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ MINH THƢƠNG

LÊ THỊ SÁNG

LÊ THỊ THỎA

VÕ THỊ LẮM

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ CHỈ

CAO THỊ HOA

LÊ THỊ PHONG

NGUYỄN THỊ TƢ

PHẠM THỊ PHÚC

TRƢƠNG THỊ TIẾNG

TRẦN THỊ CHUYÊN

ĐÀO THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN THỊ THU OANH

PHẠM THỊ KIM THÀNH

HUỲNH THỊ THỦY

TIÊU THỊ MAI

3091

2565

2539

2480

2504

2999

140b

2490

2559

581

2825

2995

2009

2579

2510

2305

2427

2450

2338

2052

2530

2538

2386

2511

2395

2314

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/04/2012 

Ngày: 26/04/2012 



17 3 51 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

17 4 59 2012 UXTC 15 tuần

17 5 34 0000 NXTC 4 cm ( ở CTC)

18 6 49 1001 UXTC 14 tuần

18 7 61 1001 SSD độ III

18 8 44 1001 LNMTCBT (P) 6cm/VMC UBT

21 9 59 4004 UBT (P) 10cm

21 10 22 1001 Rách TSM độ IV

21 11 24 0000 NXTC 16 tuần

12 43 2022 UXTC 14 tuần

13 41 2002 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 52 1001 UXTC 14 tuần

1 2 64 5005 SSD độ III

1 3 47 1011 UXTC 14tuần/VMC

1 4 40 2012 UXTC 16 tuần

17 5 87 9009 SSD độ III

17 6 47 2012 UXTC 6 tuần/Thiếu máu, vẩy nến

17 7 43 1011 UXTC 14tuần/VMC

18 8 27 2002 Đứt cơ vòng HM độ IV

18 9 52 6004 UXTC 14 tuần

18 10 30 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

21 11 66 2002 UXTC, CĐPB: UBT(P)/Cƣờng giáp, CHA

21 12 46 0000 UXTC 14 tuần

21 13 40 ĐT NXTC 14 tuần

14 33 1001 NXTC 14 tuần

15 24 ĐT NXTC 16 tuần

16 52 2002 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƢ ANH + HƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + TR.LOAN + NHẬT LỆ.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGHIẾT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGHIẾT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGHIẾT.SB

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + HỒ NGÂN.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + HỒ NGÂN.SB

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + DƢ NGÂN.SB

H.TRUNG + ĐEM + DƢ NGÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + G.ĐỨC + KIM HÀ.SB(S)

BS SẢN A+THANH HẮNG.SB+ LỆ HẰNG.SB (C)

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + NGUYỆT.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT

N.QUANG + Q.HƢƠNG + TRÚC MỸ.SB

NGỌC HẢI + N.QUANG + Q.HƢƠNG

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + N.QUANG 

HƢƠNG THU + TÚ NGÂN + NGỌC MỸ.SB

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGỌC MỸ.SB 

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

May phục hồi cơ vòng HM & thành sau

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2pp

May phục hồi TSM, cơ vòng HM

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX ngã Â Đ, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ THU VÂN

LÂM THỊ HOÀNG CHINH

LÊ THỊ SÁNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC LINH

NGUYỄN THỊ ĐỂ

PHAN THỊ THANH

VÕ THỊ MÀU

NGUYỄN THỊ LÂM

TRẦN THỊ KIM HOA

PHẠM THỊ NĂM

CHÂU NGỌC LAN

ĐOÀN THỊ SEN

LÊ THỊ BA

HUỲNH THỊ KIM HÀ

LÊ THỊ KIM DUYÊN

NGUYỄN THỊ KIỀU NHI

TRƢƠNG THỊ NHUNG

PHƢƠNG THỊ PHẤN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ NƢA

BÙI TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

KIM THỊ SA NONE

PHAN THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ DÁCH

NGUYỄN THỊ ĐƢỜNG

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

VÕ THỊ SANG

1746

2408

2613

3094

3007

1813

2944

2166

1683

130b

2527

1347

2585

2532

3005

131b

85B

2365

2997

2526

2491

2610

2036

2517

982

2524

1126

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/04/2012 



Ngày 20 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


